
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Thành phố Phường Trường Khối Lớp

1 12830159 vietanhbui1506 Bùi Việt Anh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

2 12816735 nguyenminhtrang11092016 Nguyễn Minh Trang Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

3 12816492 vm2016 Đỗ Minh Đức Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

4 12812437 nguyenphuongvya4 Nguyễn Phương Vy Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

5 12827466 buibaotrang1012 Bùi Bảo Trang Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

6 428002118 hoaiphuonglam Nguyễn Hoài Phương Lam Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

7 811279078 thanhmai290916 Le Thanh Mai Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A2

8 12819778 phamhaibang2016 Phạm Hải Băng Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4

9 12905640 trungnhatduc Trung Nhật Đức Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A2

10 177660028 nguyentrongphuclop4a4 Nguyễn Trọng Phúc Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

11 12818472 phamannhien2709 Phạm An Nhiên Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

12 12810043 baongoc280916 Trịnh Đoàn Bảo Ngọc Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

13 859202605 nguyenhoangnam08062016 Nguyễn Hoàng Nam Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A2
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14 944058571 minh30516 Bùi Tuấn Minh Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

15 925087081 maiphuclam582016 Mai Phúc Lâm Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

16 12821390 builinhdan270816 Bùi Linh Đan Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4

17 12814791 nguyendongduong16 Nguyen dong duong 16 Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A2

18 178301616 baolamnguyen123 Nguyễn  Bảo Lâm Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A3

19 12912430 nguyenhainam0806 Nguyễn Hải Nam Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A2

20 106255720 vungockhoi2112 Vũ Ngọc Khôi Hà Nội Ba Đình TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A4


